
 ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NH÷ng NGêi øNG cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n TØNH kho¸ Vii, nhiÖm kú 2016-2021 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 08 

Gồm các xã: Phú Diên, Phú Dương, Phú Hải, Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Thuận, Vinh An, Vinh Thanh, Vinh Xuân và thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang 

Trình độ 

Số 
TT 

Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Giới 
tính 

Quê quán Nơi ở hiện nay 
Dân 
tộc 

Tôn 
giáo 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên môn, 
nghiệp vụ 

Học 
hàm, 
học vị 

Lý 
luận 

chính 
trị 

Ngoại 
ngữ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ 

Nơi làm việc 
Ngày vào 

Đảng 

Đại biểu 
Quốc hội, 
Đại biểu 
HĐND 

1 NGUYỄN ANH DŨNG 01/3/1969 Nam 

Xã Phú Diên,      

huyện Phú Vang,      

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 29, đường 

Nguyễn Lương Bằng, 

phường Phú Hội, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Cử nhân Luật;  

Cử nhân Kinh tế 
  

Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ B1 

khung châu Âu 

Đảng ủy viên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng 

Phòng Pháp chế, Văn phòng Đoàn  

đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh 

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

HĐND tỉnh 

26/3/2002   

2 PHAN THIÊN ĐỊNH 10/12/1971 Nam 
Xã Phú Hải,          

huyện Phú Vang,                  
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 91, đường 
Vạn Xuân,  

phường Kim Long, 
thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 

Thạc sĩ Quản lý  
Hành chính công;  
Cử nhân Kinh tế; 

Cử nhân Luật 

Thạc sĩ 
Cao 
cấp 

Tiếng Anh 
trình độ B 

Tỉnh ủy viên; Phó Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 

25/9/1997   

3 BÙI THANH HÀ 01/01/1961 Nam 

Xã Điền Môn,      

huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 03, đường  

Võ Liêm Sơn, 

phường Trường An, 

thành phố Huế 

Kinh Không 10/10 Cử nhân Luật   
Cử 

nhân 

Tiếng Anh 

trình độ A 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 

kiêm Trưởng ban Ban Pháp chế 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

Tỉnh ủy  29/6/1980 

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

khóa VI 

4 PHẠM VĂN HÙNG 15/10/1958 Nam 

Xã Vinh Phú,  

huyện Phú Vang, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Số 18/43, đường Hồ 

Đắc Di, phường An 

Cựu, thành phố Huế 

Kinh Không 10/10 Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ  
Cao 

cấp 

Tiếng Anh 

trình độ C 

Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
07/10/1981 

Đại biểu 

HĐND tỉnh 

khóa VI 

5 ĐỖ THỊ KIM NA 22/8/1980 Nữ 

Xã Thủy Tân,             

thị xã Hương Thủy,         

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Chiết Bi, 

xã Thủy Tân,  

thị xã Hương Thủy 

Kinh Không 12/12 

Bác sĩ chuyên khoa I 

chuyên ngành 

 Nhi khoa 

Bác sĩ 

Chuyên 

khoa I 

  
Tiếng Anh 

trình độ B 

Đảng ủy viên; Bác sĩ, Trưởng khoa 

Nhi, Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

Trung tâm 

Y tế huyện 

Phú Vang 

26/3/2012   

6 NGUYỄN XUÂN ĐÔNG QUÂN 16/3/1981 Nữ 

Xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 48, đường 

Nguyễn Cư Trinh, 

phường Thuận Hòa, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Thạc sĩ Lịch sử; Cử 

nhân Bảo tàng 
Thạc sĩ   

Tiếng Anh 

trình độ C 

Đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận; Chi ủy 

viên Chi bộ Khối Hành chính, Trưởng 

phòng Phòng Tổ chức và Công tác 

chính trị Trường Trung cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Thừa Thiên Huế 

 Trường Trung 

cấp Văn hóa 

Nghệ thuật  

23/8/2009   

7 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 11/02/1986 Nữ 

Phường Tứ Hạ, 

thị xã Hương Trà,   

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số 08/44, đường Tạ 

Quang Bửu, phường 

Thuận Thành, 

thành phố Huế 

Kinh Không 12/12 
Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 
Thạc sĩ Sơ cấp 

Tiếng Anh, 

trình độ C 

và B1 khung 

châu Âu 

Giảng viên, Tổ trưởng Tổ Kinh tế,  

Ủy viên Ban Thanh tra giáo dục;  

Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng 

Sư phạm Thừa Thiên Huế 

Trường Cao 

đẳng Sư phạm 
21/3/2012   

 

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là:  07 người;                                                                                              TM. ỦY BAN BẦU CỬ 
- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 04 đại biểu.                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH 

 (Đã ký)                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Lê Trường Lưu 


